
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Phòng 301 tầng 3 Căn 02E Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10 Khu đô thị Nam Trung 
Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SG C&T

0109398420

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Thiết kế quy hoạch xây dựng; - Thiết kế kiến trúc 
công trình; - Thiết kế xây dựng công trình cầu đường; - Thiết 
kế nội, ngoại thất công trình; - Thiết kế mạng thông tin - liên 
lạc trong công trình xây dựng; - Thiết kế phòng cháy - chữa 
cháy; - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công 
nghệ hệ thống thông gió, điều hòa không khí công trình xây 
dựng; - Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng; 
- Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng; - Thiết kế hệ 
thống điện công trình dân dụng; - Thiết kế hệ thống thông gió, 
cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình xây dựng; - Thiết kế 
kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; - Lập dự án; - Lập, 
thẩm tra dự toán; - Quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Thẩm tra 
thiết kế xây dựng; - Khảo sát xây dựng; - Thiết kế công trình 
hạ tầng kỹ thuật; - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp thoát nước; - Thiết kế điện công trình xây dựng công 
nghiệp; - Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và 
công nghiệp; - Khảo sát địa chất công trình; - Khảo sát địa 
hình; - Tư vấn thiết kế và tổng thầu tư vấn thiết kế các dự án 
đầu tư xây dựng; 

7110

2. Lắp đặt hệ thống điện 4321

3. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

4. Xây dựng nhà để ở 4101

5. Xây dựng nhà không để ở 4102(Chính)

6. Xây dựng công trình đường sắt 4211

7. Xây dựng công trình đường bộ 4212

8. Xây dựng công trình điện 4221

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SG C&T
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SG C&T COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0794714098
Email:

Fax:
Website:
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50.000.000.000 VNĐ

9. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

10. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

11. Xây dựng công trình công ích khác 4229

12. Xây dựng công trình thủy 4291

13. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

14. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

16. Phá dỡ 4311

17. Chuẩn bị mặt bằng 4312

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

19. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

20. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

21. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

22. Sửa chữa thiết bị điện 3314

23. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn pin năng lượng mặt trời, máy phát điện 
năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị 
điện năng lượng mặt trời…. Bán buôn máy móc, thiết bị vật 
liệu điện: tổ máy phát điện, máy phát điện, động cơ điện, máy 
biến thế, dây điện đã hoặc chưa bọc lớp cách điện, rơle, cầu 
dao, cầu chì, thiết bị mạch điện khác

4659

25. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm kinh doanh vàng miếng và vàng nguyên liệu)

4773

28. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

30. Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời, điện gió

3511

31. Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Bán buôn điện; Bán lẻ điện 

3512

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 

8299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       M44747067
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 77, Budang-gil, Ungcheon-eup, Boryeong-si, 
Chungcheongnam-do, Hàn Quốc
Chỗ ở hiện tại: Phòng 1207,Tòa nhà Saphia S1, Chung cư Goldmark City,136 Đường 
Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   CHUNG HOIWON Nam

06/11/1978 Hàn Quốc

29/01/2015 Bộ ngoại giao và thương mại Hàn Quốc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 06/11/2020 đến ngày 06/12/2020


